
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A1 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 10/03/2025

1 HDTN_CC Anh Toán LSĐL Văn
2 HDTN_SHL Anh Toán Tin IC3
3 Anh GDTC GDTC Văn CN
4 Anh N.thuật(MT) LSĐL Văn LSĐL
5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn Anh NN Anh Anh KHTN
2 Toán Văn Anh Toán KHTN
3 GDDP-NKTD KHTN N.thuật(AN) Toán GDCD
4 GDDP-NKTD KHTN Đàn(NK) STEM HDTN_CĐ
5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A2 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 10/03/2025

1 HDTN_CC Đàn(NK) IC3 KHTN STEM
2 HDTN_SHL N.thuật(AN) Toán LSĐL CN
3 Toán Anh LSĐL Toán GDCD
4 KHTN Anh Anh NN Toán Toán
5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh KHTN Anh Anh LSĐL
2 Tin KHTN Anh Anh GDTC
3 Văn GDDP-NKTD GDTC Văn Văn
4 Văn GDDP-NKTD N.thuật(MT) HDTN_CĐ Văn
5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A3 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 10/03/2025

1 HDTN_CC Anh STEM IC3 Toán
2 HDTN_SHL GDCD LSĐL Toán Toán
3 Anh Văn Anh LSĐL Văn
4 Anh GDTC HDTN_CĐ KHTN Văn
5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn CN GDTC KNS Vẽ(NK)
2 Văn KHTN N.thuật(MT) Đàn(NK) LSĐL
3 KHTN KHTN Toán Tin GDDP-NKTD
4 KHTN Anh NN Toán N.thuật(AN) GDDP-NKTD
5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A4 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 10/03/2025

1 HDTN_CC KHTN GDTC Anh Văn
2 HDTN_SHL Anh NN Anh Toán Văn
3 KHTN Văn Đàn(NK) KHTN GDTC
4 IC3 CN GDCD KHTN HDTN_CĐ
5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn N.thuật(AN) Vẽ(NK) Tin Toán
2 N.thuật(MT) Anh Toán Văn Toán
3 GDDP-NKTD Anh Toán STEM KHTN
4 GDDP-NKTD KNS LSĐL LSĐL LSĐL
5

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A5 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 10/03/2025

1 HDTN_CC Văn Anh Anh NN KHTN
2 HDTN_SHL Văn GDCD KHTN KHTN
3 LSĐL STEM Tin KHTN Toán
4 Văn GDTC LSĐL Toán Toán
5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 KHTN HDTN_CĐ KNS Văn CN
2 Đàn(NK) N.thuật(AN) GDTC N.thuật(MT) Văn
3 Anh GDDP-NKTD Toán Vẽ(NK) IC3
4 Anh GDDP-NKTD Toán Anh LSĐL
5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A6 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 10/03/2025

1 HDTN_CC Văn GDCD Văn Văn
2 HDTN_SHL KHTN Anh Văn Văn
3 IC3 KHTN Toán Tin KHTN
4 GDTC N.thuật(AN) Toán Anh NN KHTN
5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 LSĐL KNS Đàn(NK) Toán GDTC
2 Toán Anh LSĐL Toán LSĐL
3 Anh GDDP-NKTD Vẽ(NK) HDTN_CĐ CN
4 Anh GDDP-NKTD N.thuật(MT) KHTN STEM
5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A7 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 10/03/2025

1 HDTN_CC Anh HDTN_CĐ Anh GDCD
2 HDTN_SHL Anh IC3 LSĐL KHTN
3 Văn N.thuật(AN) Anh Đàn(NK) Toán
4 Văn Văn Anh NN Toán LSĐL
5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 N.thuật(MT) KHTN LSĐL KHTN Tin
2 Toán GDTC Vẽ(NK) KHTN GDTC
3 Toán GDĐP-NKTD CN Văn STEM
4 KHTN GDĐP-NKTD Toán KNS Văn
5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A8 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 10/03/2025

1 HDTN_CC Văn N.thuật(AN) Văn IC3
2 HDTN_SHL GDTC LSĐL Văn GDTC
3 Văn KHTN Toán Anh LSĐL
4 Văn KHTN Toán Anh CN
5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 KHTN Anh GDCD Vẽ(NK) KHTN
2 KHTN Anh HDTN_CĐ Toán KNS
3 GDDP-NKTD Đàn(NK) Tin LSĐL Toán
4 GDDP-NKTD STEM Anh NN N.thuật(MT) Toán
5

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A9 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 10/03/2025

1 HDTN_CC KHTN LSĐL LSĐL Toán
2 HDTN_SHL KHTN CN KHTN LSĐL
3 Toán GDTC Anh KHTN Văn
4 Toán Anh Anh IC3 Văn
5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Đàn(NK) Văn GDTC Toán STEM
2 Văn KNS Tin Văn KHTN
3 Vẽ(NK) GDCD HDTN_CĐ Anh NN GDDP-NKTD
4 N.thuật(MT) N.thuật(AN) Toán Anh GDDP-NKTD
5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A1 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 10/03/2025

1 HDTN_CC Anh NN Anh LSĐL KHTN
2 HDTN_SHL KHTN Anh Toán KHTN
3 KHTN Anh GDCD Toán Toán
4 N.thuật(MT) Anh STEM GDDP Toán
5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn Văn GDTC Văn IC3
2 LSĐL Tin LSĐL Văn GDTC
3 Toán HDTN_CĐ-NKTD CN Anh Đàn(NK)
4 Anh HDTN_CĐ-NKTD N.thuật(AN) Anh Văn
5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A2 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 10/03/2025

1 HDTN_CC Anh GDTC Anh LSĐL
2 HDTN_SHL Anh STEM Anh Toán
3 Văn GDTC Toán KHTN Văn
4 LSĐL Anh NN Toán KHTN Văn
5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 N.thuật(MT) Tin CN Toán Đàn(NK)
2 IC3 GDDP LSĐL Toán N.thuật(AN)
3 Anh HDTN_CĐ-NKTD GDCD Văn KHTN
4 Anh HDTN_CĐ-NKTD Anh Văn KHTN
5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A3 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 10/03/2025

1 HDTN_CC Văn GDDP Văn Văn
2 HDTN_SHL Văn GDTC Văn GDTC
3 KHTN Anh Anh NN Toán N.thuật(AN)
4 KHTN Anh Anh Toán CN
5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán LSĐL KHTN KHTN Toán
2 Toán KNS KHTN LSĐL IC3
3 Anh Tin HDTN_CĐ-NKTD LSĐL GDCD
4 STEM N.thuật(MT) HDTN_CĐ-NKTD Vẽ(NK) Đàn(NK)
5

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A4 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 10/03/2025

1 HDTN_CC GDTC Đàn(NK) LSĐL Văn
2 HDTN_SHL GDDP Toán LSĐL STEM
3 Anh Văn Toán Toán KHTN
4 Anh Văn CN Anh KHTN
5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 KHTN GDCD Anh NN N.thuật(MT) GDTC
2 Vẽ(NK) LSĐL Anh KHTN Toán
3 Tin N.thuật(AN) HDTN_CĐ-NKTD Văn Toán
4 KNS KHTN HDTN_CĐ-NKTD Văn IC3
5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A5 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 10/03/2025

1 HDTN_CC Văn Toán Toán KHTN
2 HDTN_SHL Văn Toán Văn Văn
3 KHTN Anh GDTC LSĐL Văn
4 HDTN_CĐ KHTN Đàn(NK) LSĐL GDTC
5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 IC3 Tin Anh STEM CN
2 Anh Vẽ(NK) Anh Anh NN N.thuật(MT)
3 GDDP-NKTD LSĐL N.thuật(AN) KHTN Toán
4 GDDP-NKTD GDCD KNS KHTN Toán
5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A6 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 10/03/2025

1 HDTN_CC N.thuật(AN) Anh NN KHTN GDDP
2 HDTN_SHL CN LSĐL KHTN Đàn(NK)
3 Anh KHTN Vẽ(NK) Anh GDTC
4 Anh KHTN Anh Toán KHTN
5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin N.thuật(MT) Toán Văn Toán
2 LSĐL GDTC Toán Văn Toán
3 HDTN_CĐ-NKTD Văn IC3 LSĐL Văn
4 HDTN_CĐ-NKTD Văn STEM KNS GDCD
5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A7 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 10/03/2025

1 HDTN_CC KHTN Toán KHTN Đàn(NK)
2 HDTN_SHL KHTN N.thuật(AN) Vẽ(NK) LSĐL
3 GDTC N.thuật(MT) STEM Văn Văn
4 KHTN Anh NN GDTC LSĐL Văn
5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán KNS LSĐL Toán KHTN
2 Toán Anh GDDP Toán GDCD
3 HDTN_CĐ-NKTD Văn Anh Anh IC3
4 HDTN_CĐ-NKTD Văn Tin Anh CN
5

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A8 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 10/03/2025

1 HDTN_CC GDCD GDTC N.thuật(MT) GDTC
2 HDTN_SHL Văn Toán Anh NN KHTN
3 Vẽ(NK) Văn Anh LSĐL STEM
4 LSĐL CN Anh Toán LSĐL
5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Anh GDDP Văn Văn
2 N.thuật(AN) KHTN IC3 KNS Văn
3 Anh KHTN HDTN_CĐ-NKTD KHTN Toán
4 Tin Đàn(NK) HDTN_CĐ-NKTD KHTN Toán
5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A9 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 10/03/2025

1 HDTN_CC Văn GDCD Anh NN Văn
2 HDTN_SHL Văn Toán STEM Văn
3 Toán Đàn(NK) LSĐL LSĐL Toán
4 N.thuật(AN) Anh GDDP Văn Toán
5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 LSĐL KHTN IC3 KNS KHTN
2 Vẽ(NK) GDTC GDTC Toán KHTN
3 N.thuật(MT) CN KHTN Anh HDTN_CĐ-NKTD

4 KHTN Tin Anh Anh HDTN_CĐ-NKTD

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A10 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 10/03/2025

1 HDTN_CC KHTN Anh N.thuật(MT) Văn
2 HDTN_SHL GDTC Anh Vẽ(NK) GDCD
3 LSĐL Văn GDDP Anh NN Toán
4 Anh Văn LSĐL Anh Toán
5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 KHTN STEM GDTC LSĐL KHTN
2 KHTN N.thuật(AN) Đàn(NK) Văn KHTN
3 IC3 KNS Toán Văn HDTN_CĐ-NKTD

4 Toán Tin CN Toán HDTN_CĐ-NKTD

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A11 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 10/03/2025

1 HDTN_CC Văn LSĐL Văn Toán
2 HDTN_SHL N.thuật(AN) GDTC Văn Toán
3 GDTC KHTN Toán Vẽ(NK) CN
4 Toán KHTN Toán N.thuật(MT) Đàn(NK)
5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 LSĐL Anh STEM Anh NN Văn
2 HDTN_CĐ Tin KNS LSĐL Văn
3 KHTN GDDP-NKTD Anh Anh KHTN
4 IC3 GDDP-NKTD GDCD Anh KHTN
5

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A12 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 10/03/2025

1 HDTN_CC GDTC LSĐL Toán Toán
2 HDTN_SHL Văn GDCD KHTN Toán
3 Văn Anh NN Toán Văn KHTN
4 GDTC N.thuật(AN) Toán Văn KHTN
5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 N.thuật(MT) Đàn(NK) Anh Anh Văn
2 LSĐL KHTN Anh Anh GDDP
3 KHTN Tin STEM KNS HDTN_CĐ-NKTD

4 Vẽ(NK) CN IC3 LSĐL HDTN_CĐ-NKTD

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A1 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 10/03/2025

1 HDTN_CC KHTN Anh GDDP KHTN
2 HDTN_SHL KHTN Anh NN Toán KHTN
3 Văn TD_TC Toán Toán LSĐL
4 Toán Văn Toán STEM Tin
5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 KHTN CN N.thuật(AN) Văn GDTC
2 Anh HDTN_CĐ LSĐL N.thuật(MT) Văn
3 Anh Anh GDCD Anh Văn
4 LSĐL Anh CN Anh KNS
5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A2 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 10/03/2025

1 HDTN_CC STEM Toán Toán Toán
2 HDTN_SHL TD_TC Toán Anh Toán
3 Anh HDTN_CĐ GDCD GDDP Văn
4 Anh CN Tin LSĐL LSĐL
5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 KHTN Văn Anh Văn KNS
2 Văn Văn Anh NN KHTN GDTC
3 LSĐL N.thuật(MT) CN KHTN KHTN
4 N.thuật(AN) KHTN
5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A3 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 10/03/2025

1 HDTN_CC Anh NN Toán Anh KHTN
2 HDTN_SHL KHTN Toán LSĐL KHTN
3 Anh CN TD_TC N.thuật(MT) LSĐL
4 Anh Anh N.thuật(AN) Toán STEM
5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDTC Văn Tin Văn GDCD
2 GDDP Văn CN KHTN HDTN_CĐ
3 Toán KNS LSĐL KHTN Văn
4 Toán Văn
5

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A4 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 10/03/2025

1 HDTN_CC GDCD TD_TC Anh LSĐL
2 HDTN_SHL KHTN CN Toán CN
3 KHTN Văn Anh NN Toán Tin
4 Văn Văn GDTC N.thuật(MT) Toán
5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh HDTN_CĐ Toán KHTN Văn
2 Anh STEM Toán KHTN Văn
3 LSĐL Anh KNS LSĐL GDDP
4 N.thuật(AN) KHTN
5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A5 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 10/03/2025

1 HDTN_CC CN LSĐL KHTN Văn
2 HDTN_SHL Anh TD_TC Anh NN LSĐL
3 CN KHTN Anh Toán Toán
4 Văn KHTN Anh Toán Toán
5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 LSĐL HDTN_CĐ N.thuật(MT) GDDP KHTN
2 KHTN Văn KNS STEM GDCD
3 N.thuật(AN) Văn Toán Văn GDTC
4 Anh Tin
5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A6 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 10/03/2025

1 HDTN_CC Anh Toán KHTN CN
2 HDTN_SHL Anh Anh KHTN LSĐL
3 Văn KHTN LSĐL Anh NN Văn
4 Toán KHTN TD_TC Anh Văn
5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin GDCD CN LSĐL GDTC
2 KHTN Văn N.thuật(AN) KNS GDDP
3 STEM Văn HDTN_CĐ Toán Toán
4 N.thuật(MT) Toán
5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A7 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 10/03/2025

1 HDTN_CC TD_TC Toán Văn LSĐL
2 HDTN_SHL CN Toán Toán Văn
3 Văn Văn CN LSĐL Toán
4 KH.TN Văn LSĐL N.thuật(AN) Toán
5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 KHTN GDTC HDTN_CĐ Anh KHTN
2 KHTN Anh NN Anh Anh KHTN
3 N.thuật(MT) STEM Anh KNS GDDP
4 Tin GDCD
5

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A8 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 10/03/2025

1 HDTN_CC Văn Anh NN Toán Văn
2 HDTN_SHL Văn GDTC Toán GDCD
3 Văn Anh GDDP Anh CN
4 Văn TD_TC N.thuật(MT) Anh HDTN_CĐ
5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh KHTN Toán N.thuật(AN) Toán
2 LSĐL KHTN STEM Tin Toán
3 KHTN CN LSĐL KHTN KNS
4 KHTN LSĐL
5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9A1 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 10/03/2025

1 HDTN_CC Anh LSĐL Văn GDCD
2 HDTN_SHL Anh N.thuật(AN) Văn Văn
3 Toán Anh NN Toán Toán LSĐL
4 Toán GDTC Toán LSĐL CN
5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 KNS HDTN_CĐ Anh Anh GDDP
2 KHTN TD_TC Anh Anh STEM
3 KHTN Văn Tin N.thuật(MT) KHTN
4 Anh Văn KHTN KHTN
5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9A2 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 10/03/2025

1 HDTN_CC KHTN Anh N.thuật(AN) GDTC
2 HDTN_SHL KHTN Anh Toán KHTN
3 KHTN Văn Toán Văn Văn
4 KHTN Văn Toán Anh Văn
5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 STEM TD_TC GDCD HDTN_CĐ Toán
2 Tin CN LSĐL GDDP Toán
3 KNS Anh NN N.thuật(MT) LSĐL LSĐL
4 Anh
5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9A3 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 10/03/2025

1 HDTN_CC KHTN Anh Toán Toán
2 HDTN_SHL GDCD N.thuật(MT) Anh Toán
3 Văn Anh LSĐL Anh Văn
4 Toán STEM HDTN_CĐ Anh NN GDTC
5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 KHTN Văn Toán Văn LSĐL
2 KHTN Văn Tin LSĐL KHTN
3 GDDP TD_TC KNS N.thuật(AN) KHTN
4 CN
5

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9A4 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 10/03/2025

1 HDTN_CC HDTN_CĐ N.thuật(MT) STEM GDTC
2 HDTN_SHL Anh NN LSĐL GDDP Toán
3 LSĐL Văn Anh KHTN Văn
4 CN Văn Anh KHTN Văn
5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 N.thuật(AN) Anh Tin Văn KHTN
2 KNS GDCD Toán Toán TD_TC
3 Anh KHTN Toán Toán LSĐL
4 KHTN
5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9A5 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 10/03/2025

1 HDTN_CC N.thuật(MT) Toán Toán Toán
2 HDTN_SHL STEM Toán Anh Văn
3 KHTN Văn N.thuật(AN) Văn GDTC
4 KHTN Văn CN Văn GDDP
5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Anh HDTN_CĐ LSĐL LSĐL TD_TC
2 Toán Anh GDCD KHTN LSĐL
3 Tin Anh Anh NN KHTN KHTN
4 KNS
5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9A6 NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 10/03/2025

1 HDTN_CC GDTC CN Văn Toán
2 HDTN_SHL N.thuật(MT) Anh NN Anh Toán
3 N.thuật(AN) Văn LSĐL STEM Văn
4 LSĐL Văn GDCD GDDP Văn
5

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 HDTN_CĐ KHTN KNS KHTN LSĐL
2 KHTN KHTN Toán Toán Tin
3 KHTN Anh Anh Toán TD_TC
4 Anh
5

C


